
 LOẠI CỬA  KÍCH THƯỚC         
( mm) ĐƠN VỊ TÍNH  ĐƠN GIÁ  VND/ BỘ 

 Cửa nhựa Composite 

Dán da SYB 920 x 2190 Bộ 3.200.000

Sơn màu SYA 920 x 2190 Bộ 3.600.000

Sơn vân gỗ LX 920 x 2190 Bộ 3.900.000

Cửa nhựa ABS 900 x 2190 Bộ 3.300.000

Cửa nhựa PVC 
920 x 2190

Bộ 
2.900.000

Cửa nhựa Đài Loan 
900 x 2190

Bộ 
1.750.000

Phát sinh phụ kiện

Khóa tròn Bộ 150.000 - 250.000
Khóa gạt Bộ 350.000 - 650.000
Chạy chỉ nhôm trang trí Bộ 100.000 - 300.000
Chạy CNC chỉ nỗi trang trí Bộ 600.000 - 800.000
Gắng ô kính Bộ 140.000 - 240.000 
Gắng ofix cố định Bộ 600.000 -1.200.000
Cửa vòm cung Bộ báo giá trực tiếp
Cửa Lùa Bộ báo giá trực tiếp
Cửa gập Bộ báo giá trực tiếp

https://thanhphatdoor.net/gia-cua-composite-moi-nhat-nam-2024/
https://thanhphatdoor.net/bao-gia-cua-nhua-abs-moi-nhat-2024/
https://thanhphatdoor.net/bao-gia-cua-nhua-pvc/
https://thanhphatdoor.net/cua-nhua-dai-loan-gia-goc/

